PHỤ LỤC
Danh mục dự án một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến 2020
(Kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Loại hình
	Địa điểm
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Hiện có giữ nguyên
	Hiện có nâng cấp, cải tạo
	Xây mới
	Diện tích
(m2)
	Vốn ĐT
(Tỷ đồng)

	A
	Chợ 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chợ loại I (bán buôn, bán lẻ tổng hợp)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ Đông Ba 
	Thành phố Huế
	 
	x
	 
	22.759
	27,3

	2
	Chợ An Cựu
	Thành phố Huế
	x
	 
	 
	3.661
	 

	3
	Chợ Tây Lộc – Huế
	Thành phố Huế
	 
	x
	 
	14.420
	17,3

	4
	Chợ biên giới, cửa khẩu xã Hồng Vân
	A Lưới - Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.000
	2

	5
	Chợ Cồn
	Đà Nẵng
	x
	 
	 
	13.715
	 

	6
	Chợ Hàn
	Đà Nẵng
	x
	 
	 
	5.500
	 

	7
	Chợ Hoà Khánh  
	Đà Nẵng
	 
	 
	x
	14.000
	28

	8
	Chợ Mỹ Đa Tây
	Đà Nẵng
	 
	 
	x
	9.500
	19

	9
	Chợ  Cẩm Lệ
	Đà Nẵng
	 
	 
	x
	10.000
	20

	10
	Chợ Điện Ngọc
	Huyện Điện Ngọc - Quảng Nam
	 
	 
	x
	10.000
	20

	11
	Chợ Aí Nghĩa 
	Huyện Aí Nghĩa - Quảng Nam
	 
	x
	x
	11.500
	13,8

	12
	Chợ khu dân cư số 1
	Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
	x
	 
	 
	6.558
	 

	13
	Chợ Tam Kỳ
	Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
	 
	x
	 
	10.000
	12

	14
	Chợ Vĩnh Điện
	Huyện Vĩnh Điện - Quảng Nam
	 
	x
	 
	10.000
	12

	15
	Chợ Hội An
	Thị xã Hội An - Quảng Nam
	 
	x
	 
	10.200
	12,2

	16
	Chợ Khu kinh tế cửa khẩu 
	Huyện Nam Giang – Quảng Nam
	 
	x
	 
	10.000
	12

	17
	Chợ Dung Quất  
	Dung Quất - Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	10.000
	20

	18
	Chợ Quảng Ngãi
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	x
	 
	15.000
	18

	19
	Chợ Đức Phổ
	Huyện Đức Phổ– Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	10.000
	20

	20
	Chợ Lớn Qui Nhơn 
	Bình Định
	 
	x
	 
	14.000
	12

	21
	Chợ Diêu Trì 
	Huyện  Tuy Phước - Bình Định
	 
	 
	x
	14.000
	28

	22
	Chợ Cây Đa
	Huyện  Tuy Phước - Bình Định
	x
	 
	 
	3.500
	 

	23
	Chợ Đập Đá
	Huyện An Nhơn - Bình Định
	x
	 
	 
	8.000
	 

	24
	Chợ Tam Quan
	Huyện  Hoài Nhơn - Bình Định
	x
	 
	 
	3.000
	 

	25
	Chợ Bồng Sơn
	Huyện  Hoài Nhơn - Bình Định
	x
	 
	 
	7.546
	 

	26
	Chợ Phú Phong
	Huyện  Tây Sơn - Bình Định
	x
	 
	 
	7.677
	 

	27
	Chợ Phù Cát
	Huyện  Phù cát - Bình Định
	 
	x
	 
	25.000
	30

	28
	Chợ Phù Mỹ
	Huyện  Phù Mỹ - Bình Định
	 
	x
	 
	45.400
	54

	29
	Chợ Bình Định
	Huyện  An Nhơn - Bình Định
	 
	x
	 
	10.000
	12

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	332.926
	388,6

	II
	Chợ đầu mối nông sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chợ nông sản tổng hợp
	Phường Phú Hậu, thành phố Huế
	 
	 
	x
	30.000
	30

	2
	Chợ nông sản tổng hợp
	Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
	 
	 
	x
	30.000
	30

	3
	Chợ thủy Sản 
	Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	30.000
	30

	4
	Chợ nông sản tổng hợp
	Hòa Cường - Đà Nẵng
	 
	x
	 
	30.000
	30

	5
	Chợ nông sản tổng hợp
	Tân Thạnh-Tam Kỳ –Quảng Nam
	 
	 
	x
	30.000
	30

	6
	Chợ nông sản tổng hợp
	Hội An – Quảng Nam
	 
	 
	x
	30.000
	30

	7
	Chợ thủy Sản 
	Hồng Triều-Duy Xuyên–Quảng Nam
	 
	 
	x
	15.000
	15

	8
	Chợ thủy Sản An Hòa 
	Tam Giang-Núi Thành–Quảng Nam
	 
	 
	x
	15.000
	15

	9
	Chợ nông sản tổng hợp
	Nghiã Chánh–Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	30.000
	30

	10
	Chợ thuỷ sản 
	Sơn Tịnh  – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	30.000
	15

	11
	Chợ nông sản tổng hợp
	Hoài Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	15.000
	30

	12
	Chợ nông sản tổng hợp
	Tây Sơn – Bình Định
	 
	 
	x
	30.000
	30

	13
	Chợ nông sản tổng hợp
	An Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	30.000
	30

	14
	Chợ thủy sản
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	x
	15.000
	15

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	360.000
	360

	B
	Siêu thị, trung tâm thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuận Thành Mart
	Phường Thuận Thành – Huế
	x
	 
	 
	850
	 

	2
	Siêu thị An Vân Dương
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	5.000
	80 - 100

	3
	Siêu thị Bắc Trường Tiền
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	5.000
	80 - 100

	4
	Siêu thị Trường An
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	5
	Siêu thị Vĩ Dạ
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	6
	Siêu thị Xuân Phú
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	7
	Siêu thị Đống Đa
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	8
	Siêu thị Bắc Hương Sơ
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	9
	Siêu thị Nam Thủy An
	Thành phố Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	10
	Siêu thị Phong Hiền
	Phong Điền – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	11
	Siêu thị Điền Lộc
	Phong Điền – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	12
	Siêu thị Quảng Phú
	Quảng Điền – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	13
	Siêu thị Bình Điền
	Hương Trà – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	14
	Siêu thị Thủy Phương
	Hương Thủy – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	15
	Siêu thị Vinh Thanh
	Phú Vang – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	16
	Siêu thị Vinh Hiền
	Phú Vang – Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	17
	Trung tâm thương mại 
	Khu KT Chân Mây – Lăng Cô
	 
	 
	x
	15.000
	80 - 100

	18
	Trung tâm thương mại 
	Cảnh Dương – Hải Vân – Non Nước
	 
	 
	x
	50.000
	350– 400

	19
	Siêu thị Đà Nẵng
	Phường Chính Gián – Đà Nẵng
	x
	 
	 
	15.788
	 

	20
	Metro Cash&Carry
	Phường hòa Cường Nam - Đà Nẵng
	x
	 
	 
	30.004
	 

	21
	Siêu thị Nhật Linh
	Phường Khuê Trung - Đà Nẵng
	x
	 
	 
	8.000
	 

	22
	Siêu thị Intimex
	Phường Hải Châu I - Đà Nẵng
	x
	 
	 
	290
	 

	23
	Siêu thị Hùng Vương (cà phê Trung Nguyên)
	Phường Hải Châu I - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	8.478
	80

	24
	Siêu thị Phạm Hồng Thái (Ngân hàng Đông á)
	Phường Hải Châu I - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	10.664
	170

	25
	Siêu thị Hoàng Anh Gia Lai
	Phường Nam Dương - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	7.000
	35

	26
	Thương xá Vĩnh Trung (Plaza)
	Phường Vĩnh Trung - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	13.333
	340

	27
	Siêu thị Sài Gòn Coop
	Phường Thanh Khê Đông-Đà Nẵng
	 
	 
	x
	2.500
	40

	28
	Khu hương mại phức hợp (Vinacapital)
	Phường An Hải Bắc - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	20 ha
	320

	29
	Khu hương mại phức hợp Đa Phước
	Phường Thanh Bình - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	50 ha
	640

	30
	Siêu thị Nguyễn văn Linh
	Phường Thạc Giám - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	2.500
	35

	31
	Siêu thị Hòa Khánh
	Phường Hoà Khánh Bắc-Đà Nẵng
	 
	 
	x
	3.500
	35

	32
	Siêu thị bắc Mỹ An
	Phường Khuê Mỹ - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	5.000
	50

	33
	Trung tâm thương mại Hòa Cầm
	Phường Hoà Thọ Đông- Đà Nẵng
	 
	 
	x
	50.000
	80

	34
	Trung tâm thương mại Hòa Minh
	Phường Hoà Minh - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	50.000
	80

	35
	Trung tâm thương mại Gelimex
	Phường Hoà Cường Bắc-Đà Nẵng
	 
	 
	x
	50.000
	90

	36
	Trung tâm thương mại
	Khu vực Núi Bà - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	Trên 50 ha
	400- 500

	37
	Siêu thị Liên hiệp Thương mại Quảng nam
	Thành Phố Tam Kỳ – Quảng Nam
	x
	 
	 
	6.500
	 

	39
	Siêu thị số 2
	 Tam Kỳ – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	40
	Siêu thị số 3
	Tam Kỳ – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	41
	Siêu thị số 4
	Tam Kỳ – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	42
	Siêu thị số 5
	Tam Kỳ – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	70 - 80

	43
	Siêu thị số 6
	Hội An – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	44
	Siêu thị số 7
	Hội An – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	45
	Siêu thị số 8 
	TX Hội An – Quảng Nam
	 
	 
	x
	5.000
	70 - 80

	46
	Siêu thị số 8
	Huyện Núi Thành – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	47
	Siêu thị số 10
	Huyện Điện Bàn – Quảng Nam
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	48
	Trung tâm thương mại
	Khu biển Tam Thanh–QuảngNam
	 
	 
	x
	25.000
	350 - 500

	49
	Trung tâm thương mại
	Khu kinh tế mở Chu lai – Quảng Nam
	 
	 
	x
	25.000
	350 - 400

	50
	Siêu thị Quảng Ngãi
	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi
	x
	 
	 
	2.000
	 

	51
	Siêu thị số 2
	Thành phố Quảng Ngãi 
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	52
	Siêu thị số 3
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	53
	Siêu thị số 4
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	54
	Siêu thị số 5
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	5.000
	70 - 80

	55
	Siêu thị số 6
	Vạn Tường–Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	56
	Siêu thị số 7
	Vạn Tường – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	57
	Siêu thị số 8
	Vạn Tường– Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	58
	Siêu thị số 9
	Thành phố Quảng Ngã
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	59
	Siêu thị số 10
	Thành phố Quảng Ngãi 
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	60
	Siêu thị số 11
	Thành phố Quảng Ngãi 
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	61
	Trung tâm thương mại
	Thành phố Quảng Ngãi 
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	62
	Siêu thị 12 
	Vạn Tường – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	63
	Siêu thị số 13
	Vạn Tường – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	64
	Trung tâm thương mại
	Vạn Tường – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	65
	Trung tâm thương mại
	Khu du lịch biển Mỹ Khê – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	25.000
	350 - 400

	66
	Siêu thị Coopmart Qui Nhơn
	Lý Thường Kiệt – Qui Nhơn
	x
	 
	 
	3.156
	 

	67
	Trung tâm thương mại Qui Nhơn
	Thành phố Qui Nhơn – Bình Định
	x
	 
	 
	28.000
	 

	68
	Siêu thị số 3
	Thành phố Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	69
	Siêu thị số 4
	Thành phố Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	70
	Siêu thị số 5
	Thành phố Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	71
	Siêu thị số 6
	Nhơn Hội – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	72
	Siêu thị số 7 
	Huyện Hoài Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	70 - 80

	73
	Siêu thị số 8
	Huyện An Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 – 40

	74
	Siêu thị số 9
	Huyện Tuy Phước – Bình Định
	 
	 
	x
	2.500
	35 - 40

	75
	Siêu thị số 10
	TP Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	5.000
	70 – 80

	76
	Siêu thị số 11
	TP Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	5.000
	70 – 80

	77
	Trung tâm thương mại
	TP Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	x
	10.000
	70 - 80

	78
	Trung tâm thương mại
	Phương Mai – Núi Bà – Bình Định
	 
	 
	x
	30.000
	350 - 500

	79
	Trung tâm thương mại
	Nhơn Hội – Bình Định
	 
	 
	x
	25.000
	350 - 400

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.872.563
	6.765- 7.715

	C
	Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm hội chợ Huế
	Nam Thủy An - Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	20 ha
	50 - 60

	2
	Trung tâm xúc tiến thương mại Đà nẵng
	Đà nẵng
	 
	x
	 
	20 ha
	30 - 40

	3
	Trung tâm hội chợ thương mại Qui Nhơn
	Thành phố Qui Nhơn – Bình Định
	 
	x
	 
	45 ha
	30 - 40

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	850.000
	110-140

	D
	Hệ thống kho bãi
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kho bãi xuất – nhập khẩu 
	Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế)
	 
	 
	x
	15–20 ha
	150 - 200

	2
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
	 
	 
	x
	2 – 3 ha
	20 - 30

	3
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu vực cảng Tiên Sa - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	20 – 30 ha
	200 – 300

	4
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu vực Liên Chiểu - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	20 – 30 ha
	200 – 300

	5
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi  Đà Nẵng
	 
	 
	x
	2 – 3 ha
	20 – 30

	6
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi  Đà Nẵng
	 
	 
	x
	2 – 3 ha
	20 – 30

	7
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu vực cảng Kỳ Hà
	 
	 
	x
	15 – 20 ha
	100 - 150

	8
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi thành phố Tam Kỳ
	 
	 
	x
	1,5 – 2 ha
	15 – 20

	9
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu vực cảng Sa Kỳ
	 
	 
	x
	10 – 15 ha
	100 – 150

	10
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu vực cảng Dung Quất
	 
	 
	x
	10 – 15 ha
	100 – 150

	11
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi thành phố  Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	1,5 – 2 ha
	15 – 20

	12
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi thành phố Vạn Tường
	 
	 
	x
	1,5 – 2 ha
	15 – 20

	13
	Kho bãi xuất – nhập khẩu
	Khu cảng Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	 
	15 – 20 ha
	150 - 200

	14
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi thành phố  Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	 
	2 – 3 ha
	20 – 30

	15
	Kho bãi lưu thông hàng hóa nội địa
	Ngoại vi Qui Nhơn – Bình Định
	 
	 
	 
	2 – 3 ha
	20 – 30

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	1.145.000-1.660.000
	1.145-1.660

	E
	Kho cảng xăng dầu
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kho  cảng Thuận An
	Thuận An - Thừa Thiên Huế
	 
	x
	 
	6.000 m3
	15

	2
	Kho  cảng  Chân Mây
	Chân Mây - Thừa Thiên Huế
	 
	x
	 
	14.000 m3
	21

	3
	Kho Nước Mặn
	Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
	 
	x
	 
	60.000 m3
	135

	4
	Kho xăng dầu PETEC
	Liên Chiểu - Đà Nẵng
	 
	x
	 
	5.000 m3
	13,5

	5
	Kho xăng dầu PTSC
	Liên Chiểu - Đà Nẵng
	 
	x
	 
	20.000 m3
	50

	6
	Kho  Thọ Quang
	Thọ Quang – Sơn Trà - Đà Nẵng
	 
	 
	x
	20.000 m3
	50

	7
	Kho Dung Quất
	Dung Quất – Quảng Ngãi
	 
	 
	x
	60.000 m3
	150

	8
	Kho  Phú Hoà
	Phú Hòa -  Qui Nhơn – Bình Định
	 
	x
	 
	25.000 m3
	65

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	210.000 m3
	499,5


